
TỔNG HỢP DỰ KINH PHÍ TIỀN LƯƠNG GIÁO VIÊN BIÊN CHẾ BỔ SUNG XÃ YA LY (THÁNG 7-12 NĂM 2025)
ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung TĐV

Biên chế
 được
cấp có
thẩm
quyền
giao,

hoặc phê
duyệt

Tổng số đối
tượng tuyển

mới
hưởng
lương

Tổng quỹ tiền lương, phụ cấp và các khoản phụ cấp đóng góp tháng 07/2025

Tổng nhu cầu
 tiền lương năm

2025 (T7-12/2025)
Tổng
cộng

Lương theo
ngạch bậc
chức vụ

Tổng các
 khoản phụ

cấp

Trong đó

Các khoản đóng
góp, BHXH 17,5%
,BHYT 3%,BHTN
1% (2)

Phụ cấp
khu vực

 Phụ cấp
chức vụ

Phụ
cấp

thâm
 niên
vượt

khung

Phụ cấp
 ưu đãi
ngành

Phụ cấp
thu hút

Phụ cấp
công tác
lâu năm

Phụ
cấp
công
vụ

Phụ cấp
công tác

đảng

Phụ cấp
thâm
niên
nghề

Phụ cấp
 khác

Sự nghiệp giáo dục

I Nhu cầu chi lương 331,97 

1 TRƯỜNG MẦM NON HOA
HƯỚNG DƯƠNG MNDB 2 28,98 9,83 17,04 3,28 - - 6,88 6,88 - - - - - 2,11 173,86

- Nguyễn Thị Ngọc Hiền 1 14,49 4,91 8,52 1,64 3,44 3,44 - - - 1,06 86,93

- Lê Thị Kim Yến 1 14,49 4,91 8,52 1,64 3,44 3,44 - - - 1,06 86,93

2 TRƯỜNG MẦM NON CHIM
NON MNDB 2 26,35 13,46 10,00 3,28 - - 6,73 - - - - - - 2,89 158,11

- Trần Thị Thu Hà 13,80 7,09 5,18 1,64 3,55 - - - 1,52 82,79

- Phan Thị Kim Phi 12,55 6,36 4,82 1,64 3,18 - - - 1,37 75,32

II Kinh phí trợ cấp 46,80

- Nguyễn Thị Ngọc Hiền 23,40

- Lê Thị Kim Yến 23,40

Cộng 378,77
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TỔNG HỢP KINH PHÍ TRỢ CẤP LẦN ĐẦU GIÁO VIÊN CÔNG TÁC TẠI VÙNG KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ
KHĂN NĂM 2025

ĐVT: triệu đồng

STT Họ và tên Đơn vị cũ Đơn vị mới Số QĐ
/ngày tháng năm Thành tiền

01 Nguyễn Thị Ngọc Hiền GV trúng tuyển Trường MN Hoa Hướng Dương Số 1193/QĐ-UBND ngày
23/06/2025 23,40

02 Lê Thị Kim Yến GV trúng tuyển Trường MN Hoa Hướng Dương Số 1194/QĐ-UBND ngày
23/06/2026 23,40

Tổng cộng 46,80
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